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QUYẾT ĐỊNH 

P ê duyệt Quy trì    ội bộ giải quyết t ủ tục  à   c í   
không liên thông tr  g  ĩ   v c Hỗ trợ d a    g iệ    ỏ và vừa  

t uộc trác    iệm t  c  iệ  của Sở Cô g T ƣơ g 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019; 

Căn cứ N    đ n  số 61/2018/N -CP n    23 t  n  4 năm 2018 của 
C ín  p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ 
tục   n  c ín ; N    đ n  số 107/2021/N -CP n    06 t  n  12 năm 2021 của 
C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của N    đ n  số 61/2018/N -CP ngày 

23 t  n  4 năm 2018 của C ín  p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên 
t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ T ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t  n  11 năm 2018 của 
 ộ trưởn  C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn t i   n  một số qu  
đ n  của N    đ n  số 61/2018/N -CP n    23 t  n  4 năm 2018 của C ín  
p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục 
hành chính; 

Căn cứ  u ết đ n  số 08/2022/  -U N  n    21 t  n  3 năm 2022 của 
   ban n  n d n t n  ban   n   u  c ế l m việc của    ban n  n d n t n  
  n    n  n iệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ  u ết đ n  số 72/2020/  -U N  n    20 t  n  11 năm 2020 
của    ban n  n d n t n  ban   n   u  c ế t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa 
liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  c ín  trên đ a b n t n ; 

Căn cứ  u ết đ n  số 03/2021/  -U N  n    09 t  n  02 năm 2021 
của    ban n  n d n t n  ban   n   u  c ế  oạt độn  kiểm so t t ủ tục   n  
c ín  trên đ a b n t n ; 

Căn cứ  u ết đ n  số 57/2023/  -U N  n    22 t  n  9 năm 2023 của 
   ban n  n d n t n  ban   n   u ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
c c qu ết đ n  liên quan đến côn  t c kiểm so t t ủ tục   n  c ín    iải qu ết 
t ủ tục   n  c ín  v  cun  cấp d c  vụ côn  trực tu ến trên đ a b n t n ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Côn  T ươn  tại Tờ tr n  số 88/TTr-SCT 

ngày 19 tháng 10 năm 2023. 

3980 29 10



 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết   
01 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa thuộc trách nhiệm thực hiện của  ở Công Thương. 

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, ph i hợp  ở Công 
Thương và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện 
tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ th ng phần mềm một cửa điện tử của 
tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Công 
Thương, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 
kể từ ngày ký ban hành./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Công Thương; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- Bưu điện tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu  VT, K6, KSTT
(Q)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lâm Hải Gia g 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

THUỘC TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG  
( an   n  kèm t eo  u ết đ n  số:           /  -UBND ngày      /       /2023 của C ủ t c  U N  t n ) 

 

 

(1) 
Tê  t ủ tục  à   c í   

(2) 
T ời     
giải quyết 

(3) Trì   t  các bƣớc t  c  iệ  
(4) 

TTHC 
đƣợc cô g 
bố t i 
Quyết 
đị   của 
C ủ tịc  
UBND 
tỉ   

(3A) 
Trung 

tâm 
P ục vụ 

hành 
chính 

cô g tỉ   
(Bước 1  
Tiếp nhận 
hồ sơ) 

(3B) 
Bộ      c uyê  mô  

(Bước 2  Giải quyết hồ sơ) 

(3C) 
Lãnh 
đ   Sở 
(Bước 3  
Ký duyệt) 

(3D) 
Bộ      

chuyên môn 
(Bước 4  
Vào sổ trả 
kết quả cho 
Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công tỉnh) 

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực, 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo và 
tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị. 
  

(2.002418.000.00.00.H08) 

Trong thời 
hạn 14 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhận 
đủ hồ sơ đề 
xuất nhu cầu 
hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa. 

0,5 ngày 

làm việc 

Phòng Quản lý Công nghiệp thuộc  ở 
Công Thương  11 ngày làm việc, cụ 
thể  
1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công 
nghiệp phân công thụ lý  01 ngày làm 
việc; 
2. Chuyên viên Phòng Quản lý Công 

nghiệp giải quyết  08 ngày làm việc; 
3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Công 
nghiệp thông qua kết quả  02 ngày 
làm việc. 

02 ngày 

làm việc 

0,5 ngày 

làm việc 

Quyết định 
s  

2830/QĐ-

UBND 

ngày 

31/08/2022 

 
 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=220000

